
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp Tằng Hách, Xã An Phú, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

22/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HẢI KHÁNH

3801148564

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
chi tiết: Gia công, chế biến mủ cao su

2013

3. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

4. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Mua bán mủ cao su

4669(Chính)

8. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Trồng cây cao su 0125

11. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
HẢI KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI KHANH PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM&SX HẢI KHÁNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0904 216797    
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LƯƠNG THỊ 
HẢI

Tổ 12, khu phố Phú 
An, Phường An Lộc, 
Thị xã  Bình Long, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

1.200.000.000 60,000 285219198

2 PHẠM 
MINH 
KHÁNH

B210 Chung cư Chợ 
Quán, Phường 01, 
Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

800.000.000 40,000 025260339

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285219198
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 12, khu phố Phú An, Phường An Lộc, Thị xã  Bình 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 12, khu phố Phú An, Phường An Lộc, Thị xã  Bình Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG THỊ HẢI Nữ

1968 Kinh Việt Nam

15/03/2005 Công an tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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